
 

Thứ …… ngày ........ tháng……năm 2022 

PHIẾU TỰ HỌC TUẦN 18 

MÔN: TOÁN  

Họ và tên: …………………….…………...….... Lớp: ......... 

Nhận xét của giáo viên: …………………….……..………………………….……….……… 

I. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Các số lớn hơn 6 là: 

 

A. 4, 7, 9, 10 B. 6, 9, 8, 10 C. 8, 10, 9, 7 

 

Câu 2. Các số 8, 1, 7, 10, 6 được xếp theo thứ tự giảm dần là: 

 

A. 8, 1, 7, 10, 6 B. 1, 7, 6, 8, 10 C. 10, 8, 7, 6, 1 

 

Câu 3. Kết quả của phép tính: 2 + 3 – 5 là: 

 

A. 10 B. 0 C. 1 

 

Câu 4. Cần thêm vào mấy bông hoa ở hình A để số hoa ở bình A và B bằng nhau? 

 

A. 6 bông hoa B. 2 bông hoa C. 3 bông hoa 

 

Câu 5. Số lớn nhất trong các số 3, 8, 9, 5, 0 là: 

 

A. 8 B. 5 C. 9 

 

Câu 6.    10 – 1 …. 6 + 3  Dấu thích hợp vào chỗ chấm là: 

 

A. > B. < C. = 

 

Câu 7. Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?: 

 

A. 8 

 

B. 9 

 

C. 10



II. Thực hiện các bài tập sau: 

 

Bài 1. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

 

5 + 4  8 – 5 + 6 

9 - 3 7 + 0 + 1 

10 - 2 10 – 2 – 2 

 

Bài 2. Số? 

3 + ….. = 8 …… + ……. = 10 

….. + 1 = 8 8 – 8 = …… + 0 

 

Bài 3. Điền dấu >, <, = ? 

   2 ..... 6                           8 .... 1 + 4 

9 – 2 … 7 + 0          5 – 3 + 1 … 8 + 1 – 3 

Bài 4. Xếp các số: 2, 6, 10, 5, 3, 0 

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................................................... 

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................................................................................... 

 

Bài 5. Viết phép tính thích hợp: 

Cả hai bạn có tất cả số bóng bay là: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


